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Stt Họ và tên Quê 

quán 

Năm hy 

sinh 

NTLS 

1 Ngô Tưởng Cr Cr Hưng Trạch, Quảng Ninh, QB 

2 Ngô Cân Cr Cr Hưng Trạch, Quảng Ninh, QB 

3 Trần Quang Duy Cr Cr Hưng Trạch, Quảng Ninh, QB 

4 Hoàng Văn Hóa Cr Cr Hưng Trạch, Quảng Ninh, QB 

5 Nguyễn Thìn Cr Cr Hưng Trạch, Quảng Ninh, QB 

6 Nguyễn Chủ (Chu) Cr Cr Quảng Thuận, Quảng Trạch, QB 

7 Nguyễn Xuân Nhân Cr Cr Quảng Thuận, Quảng Trạch, QB 

8 Vũ Văn Bộ Cr Cr Quảng Thuận, Quảng Trạch, QB 

9 Trầ Rùng (Rưng) Cr Cr Quảng Thuận, Quảng Trạch, QB 

10 Ngô Đình Hạt Cr Cr Cảnh Dương, Tuyên Hóa, QB 

11 Phan Vích Cr Cr Cảnh Dương, Tuyên Hóa, QB 

12 Nguyễn Đa Cr Cr Cảnh Dương, Tuyên Hóa, QB 

13 Nguyễn Đình Hiếu Cr Cr Cảnh Dương, Tuyên Hóa, QB 

14 Ngô Măng Cr Cr Cảnh Dương, Tuyên Hóa, QB 

15 Nguyễn Bé Cr Cr Cảnh Dương, Tuyên Hóa, QB 

16 Hồ Sỹ Quyền Cr Cr Cảnh Dương, Tuyên Hóa, QB 

17 Trần Dơn cr cr Quảng Sơn, Quảng Trạch, QB 

18 Trần Ngọc Song cr cr Quảng Sơn, Quảng Trạch, QB 

19 Cao Lai Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

20 Phạm Hải Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

21 Nguyễn Mách Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

22 Lê Phướng Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

23 Hoàng Đình Hòa Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

24 Đàm Minh Hóa Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 
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25 Đặng Đình Nga Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

26 Nguyễn Đình Trung Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

27 Vũ Văn Thiết Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

28 Phạm Văn Vinh cr cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

29 Nguyễn Mão cr cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

30 Hoàng Bèng cr cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

31 Dương Đề cr cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

32 Phạm Văn Vinh cr cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

33 Phan Lâm cr cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

34 Lê Văn Chiếu cr cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

35 Nguyễn Hữu Minh cr cr Mai Thủy, Quảng Trạch, Quảng 

Bình 

36 Trần Thị Phơ cr cr Mai Thủy, Quảng Trạch, Quảng 

Bình 

37 Đỗ Xuân Định cr cr Mai Thủy, Quảng Trạch, Quảng 

Bình 

38 Nguyễn Văn Phúc cr cr Mai Thủy, Quảng Trạch, Quảng 

Bình 

39 Hồ Ngọc Kiên cr cr Mai Thủy, Quảng Trạch, Quảng 

Bình 

40 Đỗ Xuân Định cr cr Mai Thủy, Quảng Trạch, Quảng 

Bình 

41 Lê Cồn cr cr Mai Thủy, Quảng Trạch, Quảng 

Bình 

42 Nguyễn Văn Việt Cr Cr Mai Hóa, Tp.Đồng Hới, QB 

43 Cao Như Cr Cr Mai Hóa, Tp.Đồng Hới, QB 

44 Trần Bá Nhu Cr Cr Mai Hóa, Tp.Đồng Hới, QB 

45 Hà Minh Tâm Cr Cr Mai Hóa, Tp.Đồng Hới, QB 
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46 Nguyễn Ngang Cr Cr Mai Hóa, Tp.Đồng Hới, QB 

47 Trần Văn Thành Cr Cr Quảng Đông, Quảng Trạch, QB 

48 Đặng Dưỡng Cr Cr Quảng Đông, Quảng Trạch, QB 

49 Võ Văn Tạo Cr Cr Quảng Đông, Quảng Trạch, QB 

50 Lê Quang Thực Cr Cr Quảng Đông, Quảng Trạch, QB 

51 Lê Vờng cr cr Quảng Trung, Bố Trạch, QB 

52 Hồ Văn Nhu cr cr Quảng Trung, Bố Trạch, QB 

53 Phạm Văn Sơn cr cr Quảng Trung, Bố Trạch, QB 

54 Đinh Sỹ Việt cr cr Quảng Trung, Bố Trạch, QB 

55 Vũ Trúng cr cr Quảng Trung, Bố Trạch, QB 

56 Hoàng Hữu Thảo cr cr Quảng Minh, Quảng Trạch, QB 

57 Trần Đình Sửu cr cr Quảng Minh, Quảng Trạch, QB 

58 Nguyễn Trung Thành cr cr Quảng Minh, Quảng Trạch, QB 

59 Hoàng Ngọc Hợi cr cr Quảng Minh, Quảng Trạch, QB 

60 Trần Minh Đức cr cr Quảng Minh, Quảng Trạch, QB 

61 Trần Uyển cr cr Quảng Minh, Quảng Trạch, QB 

62 Ninh Văn Hùng Cr Cr Ba Dốc, Quảng Ninh, QB 

63 Trần Tuấn Khiêm Cr Cr Ba Dốc, Quảng Ninh, QB 

64 Đinh Xuân Trì Cr Cr Ba Dốc, Quảng Ninh, QB 

65 Nguyễn Viết Toại Cr Cr Ba Dốc, Quảng Ninh, QB 

66 Lê Hữu Mai Cr Cr Ba Dốc, Quảng Ninh, QB 

67 Trần Văn Chất Cr Cr Ba Dốc, Quảng Ninh, QB 

68 Hồ Sỹ Hưởng Cr Cr Hương Hóa, Quảng Ninh, QB 

69 Nguyễn Thị Liễu Cr Cr Hương Hóa, Quảng Ninh, QB 

70 Lê Thị Cẩm Cr Cr Hương Hóa, Quảng Ninh, QB 
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71 Đinh Văn Hợp Cr Cr Hương Hóa, Quảng Ninh, QB 

72 Đinh Thị Diên Cr Cr Hương Hóa, Quảng Ninh, QB 

73 Hoàng Huy Thục Cr Cr Hương Hóa, Quảng Ninh, QB 

74 Cao Xuân Kha Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

75 Hoàng Đình Nhuần Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

76 Cao Thị Phấy Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

77 Phạm Hường Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

78 Cao Xuân Tùng Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

79 Nguyễn Bột Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

80 Cao Huy Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

81 Nguyễn Á Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

82 Cao Viên Cr Cr Quảng Hải, Quảng Trạch, QB 

83 Lê Tiến Phán Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

84 Xuân Dũng Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

85 Trần Quang Vinh Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

86 Cao Văn Trị Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

87 Nguyễn Thiên Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

88 Vũ Văn Mai Cr Cr Quảng Châu, Quảng Trạch, QB 

89 Lê Vung Cr Cr Lý Trạch, Quảng Ninh, QB 

90 Lê Thị Huệ Cr Cr Lý Trạch, Quảng Ninh, QB 

91 Phan Tiến Kiên Cr Cr Lý Trạch, Quảng Ninh, QB 

92 Nguyễn Văn Huynh Cr Cr Lý Trạch, Quảng Ninh, QB 

93 Lê Văn Khuyến Cr Cr Lý Trạch, Quảng Ninh, QB 

94 Vũ Văn Đinh Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

95 Trương Văn Tâm Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 
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96 Trần Văn Châu Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

97 Phạm Đăng Chiến Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

98 Phạm Thị Thái Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

99 Nguyễn Văn Trục (Hải Phòng Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

100 Lê Đình Vân Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

101 Nguyễn Văn Hoa Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

102 Lưu Văn Giăng Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

103 Nguyễn Văn Huống Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

104 Lê Thanh Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

105 Nguyễn Trọng Chi Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

106 Lê Thị Thân Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

107 Nguyễn Quý Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

108 Hoàng Liên Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

109 Nguyễn Hải (Thanh Hóa) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

110 Hồ Thanh Nông Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

111 Đỗ Đình Cúc Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

112 Cao Xuân Cư (Nghệ Tĩnh Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

113 Vũ Huy Tương Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

114 Tư Hường Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

115 Trần Bá Ưng Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

116 Phan Thế Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

117 Trần Đình Cuông Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

118 Phan Hiên Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

119 Nguyễn Văn Tường (Hải Hưng) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

120 Lê Thiết Đạt (Nam Hà) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 
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121 Nguyễn Văn Niềm Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

122 Phạm Hồng Bi Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

123 Nguyễn Văn Hồng Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

124 Nguyễn Thị Hoa Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

125 Nguyễn Thị Mùi Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

126 Nguyễn Thắng (Nam Hà) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

127 Nguyễn Bá Tinh) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

128 Đinh Bá Cầm Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

129 Anh Chấp Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

130 Nguyễn Đại (Hải Dương) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

131 LS Tường Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

132 Trần Văn Lô (Gia Lộc) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

133 Tạ Xuân Nhung Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

134 Nguyễn Viết Thắng (Hà Tây) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

125 Phạm Văn Minh (Hải Hưng) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

126 Nguyễn Văn Thỏa Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

127 Phạm Ngọc Cấm Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

128 Nguyễn Văn Cấn (Thanh Hóa) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

129 Mai Lần Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

130 Nguyễn Thị Tứ (Hà Tĩnh) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

131 Lương Quang Thái Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

132 Lê Quế Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

133 LS Khoa Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

134 Hồ Đốt Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

135 Đỗ Thái Dị Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 
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136 Võ Văn Thường Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

137 Trần Văn Phong Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

138 Lưu Phối Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

139 Phạm Văn Khan Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

140 Nguyễn Viết Hiếu Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

141 Phạm Văn Bằng Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

142 Nguyễn Xếp Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

143 Phạm Hữu Khanh Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

144 Nguyễn Văn Lộc Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

145 Mai Tuấn Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

146 Nguyễn Văn Chung Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

147 Ngô Ký (Hà Tây) Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

148 Nguyễn Văn Chữ Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

149 Lê Trọng Phùng Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

150 LS Khắc Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

151 Dương Thị Như Cr Cr Thanh Trạch, Bố Trạch, QB 

152 Vũ Văn Xiểm Cr 1972 Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

153 LS Tường Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

154 Võ Thuận Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

155 Trần Văn Kinh Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

156 Phạm Văn Thứ Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

157 Trần Đặng Trọng Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

158 Lê Văn Hiền Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

159 Thị Lài Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

160 Hoàng Kim Tựu Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 
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161 Thái Đức Tính Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

162 Dương Văn Hào Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

163 Phạm Văn Trung Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

164 Phan Văn Miền Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

165 Đoàn Võ Tắc Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

166 Ninh Thế Phượng Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

167 Lê Thanh Tân Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

168 LS…. Lân Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

169 Nguyễn Văn Đồng (Hà Bắc) cr 1972 Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

170 LS….. Hồng Vân Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

171 Nguyễn Văn Bé Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

172 LS Được Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

173 Vũ Xuân Khang (Hải Hưng) cr 1972 Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

174 Võ Khánh Hòa Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

175 Tựu Xuân Mục Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

176 Võ Quang Thi Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

177 LS…. Từ Cr Cr Ba Dốc, Bố Trạch, QB 

178 Trịnh Ngọc Sỹ cr 1973 Ba Dốc, Bố Trạch, QB 
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QUẢ ĐẤT TRÒN 

Năm 1967, tôi đóng quân tại Thôn Quỳnh, Hà Bắc được nghỉ tại gia đình ông bà 

Hoàng Văn Nhỉ. Năm 1968, con trai đầu của ông bà là Hoàng Tiến Dũng ra 

chiến trường cho đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Trong NTLS Vĩnh Hưng 

(Long An) có ngôi mộ Hoàng Tiếp Dũng chưa đầy đủ quê quán và năm hy sinh. 

Qua liên hệ với CCB 24 xã của Huyện Yên Dũng thì người em trai của LS là 

Hoàng Văn Bình nhận ra anh của mình, chỉ sai chỉ chữ Tiến thành chữ “Tiếp”. 

Với sự hướng dẫn của tôi người em đã đến phòng thương binh xã hội Huyện 

xác minh: đúng là Hoàng Tiến Dũng rồi quê quán Xóm Quỳnh, Quỳnh Sơn. Tôi 

vui quá những kỷ niệm xưa tại vùng đất này lại ùa vào trong tâm trí. Như vậy 

51 năm gia đình mong ngóng đợi chờ trong vô vọng nay trở thành niềm vui vô 

tận và đang làm thủ tục đón anh về quê (lúc này ông bà Nhỉ đã trên dưới 90 

tuổi). Tôi thông báo với bạn bè đồng ngũ cùng học thông tin tại Quỳnh Sơn ai 

cũng bảo ông đã đền ơn đáp nghĩa cho gia đình đã giúp ông nơi ăn nghỉ hơn 1 

năm. Đúng là quả đất tròn, vẹn tròn như tình nghĩa quân dân.  

                                                         Long An, ngày 11 tháng 08 năm 2019 

                                                                                        Đào Thiện Sính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mọi thông tin cần liên hệ CCB Đào Thiện Sính, số điện thoại: 0918793918 
 

DÂNG HƯƠNG TRI ÂN LIỆT SỸ 

Đến nghĩa trang liệt sỹ Hòn Dung 

Thắp hương tri ân liệt sỹ 

Đẹp hàng dọc, thẳng hàng ngang những người chiến sỹ 

63 tỉnh thành hội tụ về đây 

Thể hiện tình thương yêu Nam – Bắc 

Chúng tôi dâng hương tình nặng, nghĩa đầy 

…… 

Hỡi các anh: Ty, Xê, Huyên, Lược (1)  

Thái, Quỳnh, Mai, Điểu, Học, Tèo, Dân (2) 

Đồng, Thuận, Nghiên, Hùng, Luân, Vinh, Thái, Bảo (3) 

Lập chiến công Đèo Cả trở vào 

Lên tận núi rừng Khánh Sơn, Khánh Vĩnh 

Quân dân Khánh Hòa làm địch tiêu hao 

Chiến công ngày đêm rất đỗi tự hào 

Để có ngày 2, tháng 4 toàn thắng 

….. 

Viếng nghĩa trang xanh, có hoa, lá, hương thơm 

Tổ Quốc ghi công ơn các anh hùng bất diệt 

Tuy còn nhiều ngôi mộ tên anh chưa biết 

Mà chiến công anh rất đỗi oai hùng 

Đứng trong nghĩa trang Hòn Dung mênh mông. 

Nhìn ra biển đông nghe rì rào tiếng sóng 

45 năm quê mình giải phóng 

Ngày 2, tháng 4 trào dâng sống động 

Bạn và tôi luôn nhớ đến Hòn Dung 

Nghĩa trang liệt sỹ Hòn Dung – 2.4.2020  

                  Đào Thiện Sính – 0918793918 

 

Ghi chú: (1), (2), (3) là tên các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hòn Dung 

 


